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QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 20/3/1993 và Pháp lệnh  sửa đổi và bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt bão ngày 24/8/2000; 

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão;

Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ; Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân;

Căn cứ Thông báo số 06-TB/BCS ngày 05/12/2009 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận cuộc họp ngày 03/12/2009;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1183/TTr-SNN ngày 20/7/2009 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 258/TTr-SNV ngày 01/10/2009 về việc thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
1. Cơ cấu tổ chức của lực lượng quản lý đê nhân dân: 
Lực lượng quản lý đê nhân dân được tổ chức theo địa bàn từng xã ven đê, không thuộc biên chế nhà nước. Lực lượng quản lý đê nhân dân hoạt động dưới sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn về mặt chuyên môn, kỹ thuật của cơ quan chuyên môn cấp huyện và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Nhân viên quản lý đê chịu trách nhiệm quản lý đoạn đê, cống dưới đê được giao tại địa bàn xã mình phụ trách. 

2. Số lượng nhân viên quản lý đê nhân dân toàn tỉnh: 15 người, gồm:

a) Huyện Sơn Dương: 13 người

- Xã Vĩnh Lợi: 02 người 

- Xã Cấp Tiến: 02 người

- Xã Đông Thọ: 01 người

- Xã Quyết Thắng: 01 người

- Xã Vân Sơn: 02 người

- Xã Hồng Lạc: 01 người

- Xã Sầm Dương: 02 người

- Xã Lâm Xuyên: 02 người

b) Thị xã Tuyên Quang: 02 người

- Xã An Khang: 02 người.

 3. Nhiệm vụ của nhân viên quản lý đê nhân dân:
a) Chấp hành sự phân công của Ủy ban nhân dân xã và hướng dẫn về mặt chuyên môn, kỹ thuật của cơ quan chuyên môn cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
b) Phối hợp với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trong việc thường xuyên kiểm tra, tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều thuộc địa bàn, tham gia xử lý sự cố đê điều;
c) Kiểm tra, phát hiện, báo cáo kịp thời tình trạng đê điều, các diễn biến hư hỏng, sự cố đê điều;
d) Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều;
đ) Lập biên bản và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều;
e) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về đê điều;
g) Tham gia với cơ quan chuyên môn xây dựng phương án hộ đê, phòng, chống lụt, bão;
h) Tham gia quản lý và bảo vệ cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê như: Điếm canh đê; vật tư dự trữ chống lũ, lụt, bão; biển báo đê điều; cột chỉ giới; cây chắn sóng bảo vệ đê và các công trình phụ trợ khác;
i) Nhân viên quản lý đê nhân dân khi làm nhiệm vụ phải đeo băng đỏ có chữ “QLĐND” mầu vàng trên cánh tay trái;
k) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Chế độ đối với nhân viên quản lý đê nhân dân:

1. Chế độ đối với nhân viên quản lý đê nhân dân: Hỗ trợ 2 triệu đồng/người/năm.   

2. Nguồn kinh phí: Do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan: 

1. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã nơi có đê:
a) Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đê, tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân; hướng dẫn hoạt động và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này;
b) Chỉ đạo phòng chức năng của huyện, thị xã phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành đê điều, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê cho lực lượng quản lý đê nhân dân;
c) Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện chế độ đối với lực lượng quản lý đê nhân dân.
2. Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đê:
a) Tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân thuộc địa bàn. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân theo đúng quy định;  
b) Thanh toán kinh phí hỗ trợ đối với nhân viên quản lý đê nhân dân theo Khoản 1, Điều 2, Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã nơi có đê để tổ chức, hướng dẫn hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân.
b) Tổ chức, chỉ đạo cơ quan quản lý chuyên ngành đê điều phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã để tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê cho lực lượng quản lý đê nhân dân.
c) Chỉ đạo lực lượng chuyên trách quản lý đê điều phối hợp với lực lượng quản lý đê nhân dân trong việc thường xuyên kiểm tra, tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều thuộc địa bàn, tham gia xử lý sự cố đê điều.

4. Sở Tài chính: Tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ đối với nhân viên quản lý đê trong dự toán ngân sách hằng năm của các huyện, thị xã báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Tuyên Quang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã: Vĩnh Lợi, Cấp Tiến, Đông Thọ, Quyết Thắng, Vân Sơn, Hồng Lạc, Sầm Dương, Lâm Xuyên, An Khang; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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